	      PHÒNG GD-ĐT 

 HUYỆN NGHĨA HƯNG

            
	     HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL HỌC SINH LỚP 9  

          NĂM HỌC: 2017 – 2018
           MÔN: NGỮ VĂN  



Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:
PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

- Yêu cầu:

 Học sinh viết lại chữ cái đầu câu trả lời đúng (trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm, trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

 
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	D


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	1

	* Học sinh trả lời được:

- Đoạn văn được trích trong văn bản: Lặng lẽ Sa Pa
- Tác giả: Nguyễn Thành Long
	0,25 đ
0,25 đ

	2

	* Học sinh trả lời được:

- Được nói trong hoàn cảnh: Anh thanh niên kể về công việc của mình cho ông họa sĩ và cô kỹ sư nông nghiệp nghe, nhân dịp hai người lên thăm nơi ở và làm việc của anh...


	0,75 đ



	3
	- Nội dung chính của đoạn văn: Đoạn văn nói về công việc của anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn: "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo trấn động mặt đất..." ghi và báo về trung tâm lúc một giờ sáng trong cảnh thời tiết khắc nghiệt...
	0,75 đ


PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
	
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	
	* Học sinh biết viết một đoạn văn đảm bảo theo yêu cầu:
* Hình thức:  
  HS biết viết đoạn văn nghị luận; Diễn đạt rõ ràng, trôi chảy; Độ dài đoạn văn phù hợp.
	

	
	* Nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau: 

 a. Giải thích: 

  “Sống có ích” là sống có mục đích, lý tưởng tốt đẹp, có những hành động, việc làm, tình cảm đem lại hiệu quả thiết thực cho cá nhân cũng như cộng đồng... Người sống có ích là người sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, biết sống vì mọi người...

 b. Bàn luận: 

-  Khẳng định sống có ích là lối sống đẹp, đáng trân trọng, vì  đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân và mọi người; giúp con người vượt qua khó khăn thử thách … 

- Phê phán những người sống không có mục đích, lý tưởng; lười nhác, ỷ lại, ích kỷ, vụ lợi...

 c. Bài học về nhận thức và hành động: 

Phải ý thức rõ sự đúng đắn, tốt đẹp của sống có ích, để từ đó luôn cố gắng sống tích cực góp phần làm đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long với tâm sự sâu sắc về ý thức trách nhiệm với công việc, cộng đồng, đất nước chính là biểu hiện rõ ràng cho lối sống có ích, là tấm gương cho mỗi chúng ta học tập, noi theo...
	0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ




Câu 2: (4,0 điểm)
	
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	
	* Yêu cầu về kĩ năng: 

- Học sinh biết cách làm một bài văn nghị luận văn học, kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ. 
- Có bố cục rõ ràng, lời văn trong sáng;

- Khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
* Yêu cầu về kiến thức:

- Trên cơ sở hiểu biết về tác giả Viễn Phương và bài thơ "Viếng lăng Bác", học sinh trình bày cảm nhận về nội dung và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn thơ...
- Bài viết của học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được những nội dung sau:
	

	
	1) Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm...

- Khái quát nội dung của đoạn trích...
	0,25 đ

	
	2) Thân bài:            Cảm nhận về đoạn thơ.

Cảm nhận về cảm xúc của Viễn Phương khi vào lăng viếng Bác được thể hiện trong đoạn thơ.
	3,5 đ

	
	Về kiến thức:
Học sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách khác nhau nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những nội dung sau:

* Đến bên lăng, tác giả thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc của nhân dân với Bác...
- Ngày ngày mặt trời của thiên nhiên vẫn toả sáng trên lăng , vẫn tuần hoàn tự nhiên và vĩnh cửu...
- Từ mặt trời của tự nhiên tác giả đã liên tưởng và ví Bác như mặt trời - mặt trời cách mạng đem đến ánh sáng cho cuộc đời, hạnh phúc cho nhân dân, độc lập tự do cho dân tộc - Sự vĩ đại, thể hiện sự tôn kính của nhân dân đối với Bác...
- Hình ảnh dòng người ......sự so sánh đẹp – tình cảm thương nhớ kính yêu của nhân dân với Bác.
- Không gian trong lặng yên thiêng liêng và ánh sáng thanh khiết dịu nhẹ được diễn tả: hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền – nâng niu giấc ngủ bình yên của Bác.

- Giấc ngủ bình yên: cảm giác Bác vẫn còn đó đang ngủ một giấc ngon sau một ngày làm việc vất vả...
- Giấc ngủ có trăng vỗ về. Trong giấc ngủ vĩnh hằng có trăng làm bạn...
- Vẫn biết trời xanh....trong tim: Biết rằng Bác đã sống mãi, hoà vào thiên nhiên sông núi nhưng lòng vẫn quặn đau, một nỗi đau nhức nhối tận tâm can. Niềm xúc động thành kính và nỗ đau xót của nhà thơ được biểu hiện rất chân thành sâu sắc...
* (HS có thể lồng ghép để đánh giá, khái quát lại đoạn thơ...)
	0,5 đ
0,75 đ
0,5 đ
0,75 đ

0,5 đ
0,5 đ


	
	3) Kết bài:

- Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ...

- Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân...
	0, 25 đ


* Lưu ý với câu 2 phần III: Hành văn lưu loát, biết phân tích, đánh giá một cách thuyết phục, không mắc lỗi diễn đạt mới cho điểm tối đa ở mỗi ý.
* Lưu ý chung:



 - Sau khi chấm điểm từng câu giám khảo nên cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

 - Điểm trừ (áp dụng đối với phần tự luận): sai từ 8 đến 10 lỗi câu, chính tả, dùng từ trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

 - Điểm của bài thi là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.
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